
	ĐƠN VỊ BÁO CÁO (Sở Tư pháp/văn phòng THADS...)
	[bookmark: chuong_pl_32_name]THỐNG KÊ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN CỦA VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Từ ngày……tháng…….năm……đến ngày…. Tháng….năm……


 
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng số việc thi hành án phải thi hành theo hợp đồng đã ký
	Chia ra:
	Kết quả thực hiện hợp đồng thi hành án về việc:
	Tổng số tiền phải thi hành theo hợp đồng đã ký (1.000 đồng)
	Chia ra:
	Kết quả thi hành về tiền:

	
	
	
	Số việc năm trước chưa thi hành xong chuyển sang
	Số việc theo hợp đồng mới ký trong năm
	Số việc thi hành xong và chấm dứt việc thi hành án
	Số việc đã chấm dứt thi hành án nhưng chưa thi hành xong
	Số việc chưa thi hành xong chuyển năm sau
	
	Số tiền năm trước chưa thi hành xong chuyển sang (1.000 đồng)
	Số tiền theo hợp đồng mới ký trong năm (1.000 đồng)
	Số tiền chấm dứt THA theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 31 Luật THADS (1.000 đồng)
	Số tiền chấm dứt THA theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 31 Luật THADS (1.000 đồng)
	Số tiền chấm dứt THA theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 31 Luật THADS (1.000 đồng)
	Số tiền chấm dứt THA theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 31 Luật THADS (1.000 đồng)
	Số tiền chấm dứt THA theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 31 Luật THADS (1.000 đồng)
	Số tiền chưa thi hành xong chuyển năm sau (1.000 đồng)
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	1
	Văn phòng THADS/Thừa hành viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Lưu ý:
(i) Biểu mẫu này được sử dụng cho văn phòng thi hành án dân sự báo cáo Sở Tư pháp; Sở Tư pháp tổng hợp gửi Cục Quản lý Thi hành án dân sự;
(ii) Cột 1 ghi tên văn phòng thi hành án dân sự (Sở Tư pháp báo cáo), ghi tên Thừa hành viên (văn phòng thi hành án dân sự báo cáo).
	…..Ngày…tháng….năm…..
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP/TRƯỞNG VĂN PHÒNG
(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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